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I. ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu
LAO XAO NGÀY HÈ
	Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xoá. Hoa dẻ từng chùm mảnh dẻ. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật ở hoa. Chúng đuổi cả bướm. Bướm hiền lành bỏ chỗ lao xao. Từng đàn rủ nhau lặng lẽ bay đi.
[bookmark: _Hlk153271706][bookmark: _Hlk153289182]	Sớm. Chúng tôi tụ hội ở góc sân. Toàn chuyện trẻ con. Râm ran.
	- Các... các... các...
[bookmark: _Hlk153313197]	Một con bồ các kêu váng lên. Cái con này bao giờ cũng vừa bay vừa kêu cứ như bị ai đuổi đánh.
	Chị Điệp nhanh nhàu:
	– Bồ các là bác chim ri. Chim ri là dì sáo sậu. Sáo sậu là cậu sáo đen. Sáo đen là em tu hú. Tu hú là chú bồ các...
[bookmark: _Hlk153313594]	Thế thì ra dây mơ, rễ má thế nào mà chúng đều có họ với nhau. Họ của chúng đều hiền cả. Chúng đều mang vui đến cho giời đất. Sáo sậu, sáo đen hót, đậu cả lên lưng trâu mà hót mừng được mùa. Nhà bác Vui có con sáo đen tọ toẹ học nói. Nó bay đi ăn, chiều chiều lại về với chủ. Con tu hú to nhất họ, nó kêu “tu hú” là mùa tu hú chín”; không sai một tẹo nào. Cả làng có mỗi cây tu hú ở vườn ông Tấn. Tu hú đỗ ngọn cây tu hú mà kêu. Quả chín đỏ, đầy ụ như mâm xôi gấc. Tiếng tu hú hiếm hoi; quả hết, nó bay đi đâu biệt.
[bookmark: _Hlk153271669][bookmark: _Hlk153289245]	Một đàn chim ngói sạt qua rồi vội vã kéo nhau về hướng mặt giời lặn. Nhạn tha hồ vùng vẫy tít mây xanh “chéc chéc". 
[…]
(Trích Tuổi thơ im lặng – Duy Khánh_SGK Chân trời sáng tạo - Ngữ văn 6 Tập 1)
Ghi lại đáp án chứa câu trả lời đúng ra giấy kiểm tra
Câu 1: Đoạn trích trên được viết theo thể loại nào? 
A. Kí .		B. Truyện ngắn.		C. Truyện cổ tích.	         D. Truyện dài.
Câu 2: Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất kết hợp ngôi thứ ba.			B. Ngôi thứ hai.
C. Ngôi thứ ba.						D. Ngôi thứ nhất. 
Câu 3: Đâu là thành ngữ được sử dụng trong đoạn trích trên? 
A. Toàn chuyện trẻ con.					B. Vùng vẫy tít mây xanh.	
C. Dây mơ, rễ má.						D. Tụ hội ở góc sân.
Câu 4: Hình ảnh nào không tạo nên cái “lao xao ngày hè”?
A. Ong vàng, ong bò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để hút mật.
B. Nhạn tha hồ vùng vẫy tít mây xanh “chéc chéc"..
C. Chúng tôi tụ hội ở góc sân, toàn chuyện trẻ con râm ran.
D. Thế thì ra dây mơ, rễ má thế nào mà chúng đều có họ với nhau.
Câu 5: Khung cảnh chớm hè trong đoạn trích trên được tác giả cảm nhận qua những giác quan nào?
A. Thị giác, xúc giác, thính giác.
B. Vị giác, thính giác, cảm giác.
C. Khứu giác, vị giác, xúc giác.
D. Thị giác, thính giác, khứu giác.
Câu 6: Đoạn trích viết về nội dung gì? 
A. Ca ngợi phẩm chất dũng cảm, bất khuất của con người Việt Nam.
B. Bức tranh thiên nhiên cuối hè mà tác giả đã trải qua tại quê hương.                                         
C. Thể hiện không khí vui nhộn, rộn ràng, xôn xao khi mùa hè về.
D. Ca ngợi tình yêu với quê hương, gia đình và con người Việt Nam.
Câu 7: Thông điệp tác giả muốn gửi gắm trong đoạn trích trên là gì?
A. Tình yêu thiên nhiên, đất nước.			B. Tình yêu đất nước, con người.
C. Trân trọng tình cảm gia đình.                   		D. Biết ơn những thế hệ đi trước.
Câu 8: Nội dung nào nêu đúng nhất tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn “Quả chín đỏ, đầy ụ như mâm xôi gấc.”? 
A. Làm nổi bật hình ảnh mâm xôi gắc đỏ.
B. Thể hiện vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên
C. Làm nổi bật hình ảnh quả chín đỏ rực, đầy đặn.
D. Làm cho câu văn trở nên sinh động, có hồn.
Thực hiện các yêu cầu sau. 
Câu 9: Chỉ ra và nêu rõ tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn sau:
“Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như mùi mít chín ở góc vườn ông Tuyên.”
Câu 10: Sau khi đọc văn bản trên, em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của đất nước. Em hãy trình bày bằng một đoạn văn từ 3-5 câu.
II. VIẾT (4,0 điểm)
       Viết bài văn kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em. 
------------------------- Hết -------------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
	1
	A
	0,25

	
	2
	D
	0,25

	
	3
	C
	0,25

	
	4
	A
	0,25

	
	5
	D
	0,25

	
	6
	C
	0,25

	
	7
	A
	0,25

	
	8
	C
	0,25

	
	9
	HS xác định đúng biện pháp tu từ và chỉ rõ trong câu văn 
- Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: So sánh. (Hoa móng rồng bụ bẫm – mùi mít chín)
- Tác dụng: 
+ Làm cho câu văn trở nên sinh động hơn, giàu sức gợi hình, gợi cảm.
+ Làm nổi bật hương thơm của cây hoa móng rồng.
+ Thể hiện trí tưởng tượng phong phú và tình yêu thiên nhiên của tác giả.
	




2,0


	
	10
	GV chấm linh hoạt, tôn trọng cảm nghĩ riêng và ý kiến cá nhân của HS trên cơ sở câu trả lời đúng với yêu cầu và hướng tới tình cảm tích cực.
- HS nêu rõ hành động góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của đất nước.
Lưu ý: 
Hình thức: 3 - 5 câu văn đúng cấu trúc ngữ pháp.
	2,0

	II. Viết
	
	a. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể lại một kỉ niệm đáng nhớ của em.
	0,25

	
	
	b. Yêu cầu của bài văn tự sự kể lại kỉ niệm đáng nhớ của bản thân: 
- Bố cục rõ ràng, chia đoạn theo trình tự triển khai cốt truyện theo nhiều cách nhưng đảm bảo các ý sau: 
+ Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
+ Giới thiệu được kỉ niệm đáng nhớ được kể
+ Kể được kỉ niệm theo trình tự logic có thể thể kết hợp với yếu tố miêu tả, biểu cảm.
+ Bài văn đầy đủ bố cục 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	HS có thể triển khai theo bố cục sau:
1. Mở bài
Giới thiệu về kỉ niệm sẽ được kể (những kỉ niệm đáng nhớ, vui, buồn là gì?) 
(Có thể nêu khái quát kỉ niệm)
2. Thân bài
a. Giới thiệu khái quát về câu chuyện 
- Giới thiệu thời gian, không gian xảy ra câu chuyện.
- Giới thiệu những nhân vật có liên quan đến câu chuyện.
b. Kể lại các sự việc trong câu chuyện
- Điều gì đã xảy ra? (Theo trình tự hợp lí)
- Cảm xúc của người viết khi xảy ra câu chuyện, khi kể lại câu chuyện?
3. Kết bài
- Nêu cảm xúc của người viết với câu chuyện đã xảy ra.
- Kỉ niệm đó giúp em rút ra bài học gì cho mình: Giúp em trưởng thành hơn, gắn bó hơn với ai ...
	3,0

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp:
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Có những suy nghĩ mới mẻ về vấn đề, lời văn hấp dẫn
	0,25



 

